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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Luật Thương mại quốc tế 

Mã học phần:  71LAWS40403 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71LAWS40403_06, 07, 08, 09 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Vận dụng các kiến 

thức pháp luật 

Việt Nam và pháp 

luật quốc tế để 

nhận diện, giải 

thích và đánh giá 

các vấn đề pháp lý 

trong lĩnh vực luật 

thương mại quốc 

tế 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-20 5.0  

 

Vận dụng tư duy 

phản biện trong 

quá trình lựa chọn 

pháp luật áp dụng, 

lựa chọn phương 

án tối ưu cho các 

bài tập tình huống. 

Tự luận 50% 1-3 5.0  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu + 0.25 điểm/câu) 

Theo CISG, miễn trách nhiệm là: 
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A. Việc bên vi phạm nghĩa vụ đáng lẽ phải gánh chịu toàn bộ và đầy đủ trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm, tuy nhiên, vì thiệt hại xảy ra trong những 

điều kiện, hoàn cảnh nhất định mà bên vi phạm nghĩa vụ được miễn trừ toàn bộ hoặc 

một phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó 

B. Việc bên vi phạm nghĩa vụ đáng lẽ phải gánh chịu toàn bộ và đầy đủ trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm, tuy nhiên, vì thiệt hại xảy ra trong những 

điều kiện, hoàn cảnh nhất định mà bên vi phạm nghĩa vụ được miễn trừ toàn bộ nghĩa 

vụ từ hợp đồng 

C. Việc bên vi phạm nghĩa vụ đáng lẽ phải gánh chịu toàn bộ và đầy đủ trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm, tuy nhiên, vì thiệt hại xảy ra trong những 

điều kiện, hoàn cảnh nhất định mà bên vi phạm nghĩa vụ được miễn trừ toàn bộ các 

biện pháp chế tài mà bên bị vi phạm có thể áp dụng 

ANSWER: A 

 

Theo điều kiện EXW (INCOTERMS 2020) thì người mua sẽ: 

A. Chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, 

trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hóa về xưởng của người mua 

B. Không chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập 

khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hóa về xưởng của người 

mua 

C. Chỉ chịu trách nhiệm bốc hàng và chi phí vận chuyển chính 

D. Thuê phương tiện vận tải, làm thủ tục nhập khẩu và chịu chi phí vận tải 

ANSWER: A 

 

Nhóm điều kiện INCOTERMS 2020 nào mà người bán sẽ chuyển giao rủi ro cho cho 

người mua sau khi hàng được đặt dọc mạn tàu do người mua chỉ định: 

A. FAS 

B. FOB 

C. CFR 

D. CIF 

ANSWER: A 

 

Chủ thể chủ yếu của luật thương mại quốc tế tư là: 

A. Thương nhân 

B. Quốc gia 

C. Tổ chức quốc tế 

D. Pháp nhân 

ANSWER: A 

 

Tạo sự công bằng và bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa được sản xuất 

trong nước là nội dung của nguyên tắc: 

A. Đối xử quốc gia (NT)  

B. Tự do hóa thương mại 

C. Tối huệ quốc (MFN) 

D. Cân bằng lợi ích 
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ANSWER: A 

 

Tư cách thương nhân trong thương mại quốc tế được xác định theo: 

A. Quy định của pháp luật quốc gia 

B. Quy định của các hiệp định của WTO 

C. Quy định của tập quán thương mại 

D. Thỏa thuận của các bên trong giao dịch thương mạiANSWER: A 

 

Hạn ngạch nhập khẩu là một biện pháp thuộc nhóm: 

A. Hàng rào phi thuế quan  

B. Hàng rào thuế quan 

C. Hàng rào kỹ thuật 

D. Hàng rào nhập khẩu 

ANSWER: A 

 

Vai trò của quốc gia trong luật thương mại quốc tế công là: 

A. Ban hành và thực thi các chính sách thương mại quốc tế 

B. Trực tiếp kinh doanh 

C. Tạo ra tập quán thương mại quốc tế 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

Phiên bản sau không có giá trị thay thế phiên bản trước là đặc điểm của nguồn luật 

nào? 

A. Tập quán thương mại quốc tế 

B. Pháp luật quốc gia 

C. Điều ước quốc tế 

D. Các nguyên tắc pháp lý chung 

ANSWER: A 

 

Chủ thể tạo ra điều ước quốc tế là: 

A. Quốc gia 

B. Pháp nhân 

C. Cá nhân 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

Tính quốc tế trong thương mại quốc tế hiện đại được hiểu là: 

A. Hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ xuyên biên giới giữa 

các quốc gia, các vùng lãnh thổ hải quan 

B. Giao dịch thương mại giữa các thương nhân có quốc tịch khác nhau 

C. Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia với nhau 

D. Giao dịch hàng hóa, dịch vụ có hoạt động thanh toán quốc tế 

ANSWER: A 
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Loại tổ chức quốc tế nào sau đây là chủ thể của luật thương mại quốc tế hiện đại: 

A. Tổ chức quốc tế liên chính phủ  

B. Tổ chức quốc tế phi chính phủ 

C. Tổ chức quốc tế toàn cầu 

D. Tổ chức quốc tế liên khu vực 

ANSWER: A 

 

Hình thức giải quyết tranh chấp nào không thể sử dụng đồng thời với phương thức tố 

tụng tòa án: 

A. Trọng tài thương mại 

B. Thương lượng 

C. Hòa giải 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

Điều nào sai khi nói về INCOTERMS: 

A. INCOTERMS là luật về vận tải do ICC ban hành 

B. INCOTERMS 2020 không là mất đi giá trị pháp lý của INCOTERMS 2010 

C. INCOTERMS không thể là luật điều chỉnh chính trong hợp đồng thương mại quốc 

tế 

D. Các điều kiện trong INCOTERMS có thể áp dụng cho vận tải đường biển lẫn vận 

tải đa phương tiện 

ANSWER: A 

 

Hình thức giải quyết tranh chấp nào mang tính quyền lực nhà nước: 

A. Tòa án 

B. Trọng tài thương mại 

C. Hội đồng hòa giải 

D. Tất cả đáp án đều sai 

ANSWER: A 

 

Văn bản nào sau đây không phải là tập quán thương mại quốc tế? 

A. CISG 

B. INCOTERMS 

C. UCP 

D. Tất cả đáp án đều sai 

ANSWER: A 

 

Trường hợp chủ thể của giao dịch thương mại quốc tế có quốc tịch của các quốc gia 

thành viên điều ước quốc tế thì: 

A. Điều ước quốc tế đương nhiên được áp dụng 

B. Điều ước quốc tế chỉ được áp dụng trên cơ sở áp dụng các quy phạm xung đột 

C. Điều ước quốc tế chỉ được áp dụng khi có thỏa thuận của các bên 

D. Điều ước quốc tế chỉ được áp dụng khi luật quốc gia không có quy định điều chỉnh 

giao dịch 
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ANSWER: A 

 

Nhận định nào sau đây là sai: 

A. Các bên không được thỏa thuận trái với nội dung của tập quán thương mại quốc tế 

B. Các bên trong hợp đồng phải ghi rõ trong hợp đồng tập quán quốc tế nào mình sử 

dụng 

C. Tập quán thương mại quốc tế được áp dụng nếu được các bên lựa chọn 

D. Tập quán thương mại quốc tế không điều chỉnh toàn bộ nội dung hợp đồng 

ANSWER: A 

 

Nội dung nào sau đây không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của thỏa thuận trọng tài? 

A. Hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế 

B. Hình thức của thỏa thuận trọng tài 

C. Lĩnh vực phát sinh tranh chấp 

D. Năng lực hành vi dân sự của người xác lập thỏa thuận trọng tài 

ANSWER: A 

 

Hợp đồng nào sau đây có thể sử dụng CISG làm luật điều chỉnh: 

A. Hợp đồng cung ứng nguyên liệu xây dựng giữa Công ty A (trụ sở tại Hàn Quốc) 

và Công ty B (trụ sở tại Việt Nam) 

B. Hợp đồng mua bán tàu thủy giữa Công ty A (trụ sở tại Hàn Quốc) và Công ty B 

(trụ sở tại Việt Nam) 

C. Hợp đồng đại lý du lịch giữa Công ty A (trụ sở tại Hàn Quốc) và Công ty B (trụ sở 

tại Việt Nam) 

D. Hợp đồng may gia công ba lô giữa Công ty A (trụ sở tại Hàn Quốc) và Công ty B 

(trụ sở tại Việt Nam) 

ANSWER: A 
 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Công ty X (trụ sở tại Viêt Nam) ký hợp đồng mua thép từ Công ty Y (trụ sở thương 

mại tại Việt Nam và Trung Quốc). Công ty X không biết Công ty Y có 02 trụ sở thương mại. 

Hợp đồng ghi nhận các bên tham gia ký hợp đồng là Công ty X (trụ sở Việt Nam) và Công ty 

Y (Việt Nam). Hàng hóa được giao từ trụ sở Công ty Y tại Trung Quốc. 

 

Trả lời các câu hỏi sau đây: 

 

Câu hỏi 21 (2.0 điểm): Do không thỏa thuận về luật điều chỉnh, Công ty Y cho rằng Công 

ước Viên nên được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng theo Điều 1.1.a của Công ước, do Việt 

Nam và Trung Quốc đều là thành viên của Công ước Viên. Ngược lại, Công ty Y cho rằng do 

hai công ty đều có trụ sở tại Việt Nam nên luật Việt Nam sẽ được áp dụng. Theo anh, chị, luật 

nào sẽ được áp dụng trong trường hợp này? Giải thích kèm cơ sở pháp lý. 

 

Câu hỏi 22 (1.5 điểm): Giả sử Công ước Viên 1980 được dùng để điều chỉnh hợp đồng. Nhận 

thấy hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, Công ty X đã căn cứ sự khác biệt giữa chất lượng 

hàng hóa được giao trên thực tế với chất lượng hàng hóa theo hợp đồng để tính toán mức 



BM-003 

Trang 6 / 7 

giảm giá cho lô hàng. Hành vi của Công ty X có phù hợp quy định của Công ước Viên không? 

Giải thích và nêu cơ sở pháp lý. 

 

Câu hỏi 23 (1.5 điểm): Sau khi nhận được hàng, Công ty X không thanh toán tiền hàng cho 

Công ty Y. Lý do Công ty X đưa ra là: Công ty Y không chủ động cập nhật tình trạng vận 

chuyển hàng cho Công ty X. Lo sợ không nhận được hàng đúng thời hạn, Công ty X đã liên 

hệ một bên đối tác khác để mua hàng. Sau khi đàm phán xong với đối tác mới, Công ty X sẽ 

ra thông báo hủy hợp đồng và trả hàng cho Công ty Y. Hành vi của Công ty X có phù hợp 

quy định của Công ước Viên không? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20 Đáp án câu A 0.25 Nhờ 

Phòng 

Khảo thí 

xáo câu 

hỏi và 

đáp án 

II. Tự luận 5.0  

Câu 21 Công ước Viên được áp dụng (0.5 

điểm) 

Công ty Y có 02 trụ sở thương mại 

nên cần xác định trụ sở nào có mối 

liên hệ mật thiết với hợp đồng để xác 

định tính quốc tế của hợp đồng mua 

bán (0.5 điểm) 

Dù hợp đồng được ký bởi trụ sở tại 

Viêt Nam của Công ty Y nhưng 

nghĩa vụ cơ bản của người bán (giao 

hàng) được thực hiện bởi trụ sở của 

Công ty tại Trung Quốc nên trụ sở 

Trung Quốc được xác định là trụ sở 

thương mại của người bán (0.5 điểm) 

Căn cứ pháp lý: Điều 10 CISG (0.5 

điểm) 

2.0  

Câu 22 Hành vi phù hợp quy định của CISG 

(0.5 điểm) 

Trong trường hợp hàng hóa không 

phù hợp với hợp đồng, dù tiền hàng 

đã được trả hay chưa người mua có 

thể giảm giá hàng theo tỷ lệ căn cứ 

vào sự sai biệt giữa giá trị thực của 

1.5  
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hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị 

của hàng hóa nếu hàng phù hợp hợp 

đồng vào lúc giao hàng (0.5 điểm) 

Căn cứ pháp lý: Điều 50 CISG (0.5 

điểm) 

Câu 23 Hành vi không phù hợp quy định của 

CISG (0.5 điểm) 

Việc không cung cấp thông tin vận 

chuyển không cấu thành vi phạm cơ 

bản. Hàng hóa được giao đúng hạn 

và đúng chất lượng, số lượng thì 

người mua có nghĩa vụ thanh toán 

hợp đồng (0.5 điểm)  

Cơ sở pháp lý: Điều 53 (0.5 điểm). 

1.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

 Đoàn Kim Vân Quỳnh Đoàn Kim Vân Quỳnh 


